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CÂU LẠC BỘ CƠ KHÍ-ĐỘNG LỰC                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

                                                                                                                 
 

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THỂ THAO  

CLB CKĐL 16 - NGÀY 14.10.2023 

 

 

I. Ban tổ chức  

TT Họ và tên 
Chức 

danh 
Đơn vị Điện thoại 

1 Bùi Việt Đức  
Trưởng 

ban 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 0368438056 

2 Mai Văn Thắm Phó ban  Trường Đại học Giao thông vận tải 0913383319 

3 Đoàn Văn Tú Ủy viên Trường Đại học Giao thông vận tải 0961912989 

4 Phạm Trọng Hòa Ủy viên Trường Đại học Giao thông vận tải 0888599012 

3 Vũ Ngọc Tuấn Ủy viên Học viện Kỹ thuật Quân sự 0904193687 

4 Nguyễn Trung Kiên Ủy viên Học viện Kỹ thuật Quân sự 0964324999 

5 Bùi Văn Trầm Ủy viên 
Trường Đại học Công nghệ giao 

thông vận tải 
0982854789 

6 Tạ Tuấn Hưng Ủy viên 
Trường Đại học Công nghệ giao 

thông vận tải 
0942012883 

7 Khổng Vũ Quảng Ủy viên 
Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa 

Hà nội 
0904209443 

8 Lê Văn Điểm Ủy viên Trường Đại học hàng hải Việt Nam 0983885694 

9 Nguyễn Anh Ngọc Ủy viên 
Trường Đại học Công nghiệp Hà 

nội 
0985523446 

10 Trần Văn Tỉnh Ủy viên Trường Đại học Lâm nghiệp 0918940003 

11 Bùi Văn Tuyển Ủy viên Trường Đại học Thủy lợi 0983834913 

12 
Lê Văn Quỳnh 

 
Ủy viên 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp,  

Đại học Thái Nguyên 
0917083522 

13 Lưu Đức Thạch Ủy viên Trường Đại học Xây dựng Hà nội 0983834452 

14 Lê Anh Vũ  Ủy viên 
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên 
0986093147 

15 Lê Duy Viên  Ủy viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á 0988790526 

16 Trần Quang Vinh Ủy viên Trường Đại học Phenikaa 0912153295 

17 Đỗ Văn Điệp  Ủy viên Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự 0982781585 

18 Tô An Ủy viên Cục Đăng kiểm Việt Nam 0967968668 
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II. Đăng ký thi đấu 

2.1. Các môn thi đấu 

2.1.1. Bóng đá 7 người trên sân cỏ nhân tạo: Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội 

2.1.2. Bóng bàn: Các đơn vị đăng ký các giải đôi nam; đôi nữ, đôi nam nữ 

2.1.3. Tennis: Các đơn vị đăng ký các giải đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 

2.2. Thời gian đăng ký  

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký (môn thi đấu, tổng số lượng người tham 

gia.., tham khảo mẫu danh sách đăng ký kèm theo thông báo) về BTC trước 9h00 

ngày 01/10/2023 

Địa chỉ gửi đăng ký qua email: fme@utc.edu.vn  

                                 hoặc Zalo TS. Mai Văn Thắm 0913383319 

2.3. Địa điểm  

Học viện Kỹ thuật quân sự; Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm, Hà 

nội. 

III. Luật thi đấu 

3.1. Luật và thể thức thi đấu môn bóng đá 

- Áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 7 cầu thủ, trên sân cỏ nhân tạo, dưới sự 

điều khiển của trọng tài do BTC chuẩn bị. 

- Không hạn chế số lượng và số lượt thay cầu thủ trong mỗi trận đấu (cầu thủ 

đã thay ra được phép thay cầu thủ đang thi đấu trong sân). 

- Hai đội thi đấu phải tập trung tại sân bóng trước giờ bóng lăn 15 phút để làm 

thủ tục với Ban tổ chức. Quá 15 phút so với thời gian thi đấu đã quy định, đội có 

dưới 5 cầu thủ sẽ không được tham gia thi đấu và bị xử thua 0-3. 

- Căn cứ vào số lượng các đội tham dự sẽ lựa chọn hình thức thi đấu vòng loại 

theo bảng hoặc phân cặp. 

- Mỗi trận thi đấu 25 phút, thời gian nghỉ giữa hai trận là 5 phút. 

- Cách tính điểm: trận thắng: 03 điểm; trận hòa: 01 điểm; trận thua: 0 điểm. 

- Xếp hạng vòng loại:  

+ Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, nếu nhiều đội cùng điểm thì xét chỉ số 

phụ theo trình tự: 1. Kết quả trận đối kháng; 2. Hiệu số bàn thắng thua; 3. Tổng số 

bàn thắng; 4. Điểm fair-play: thẻ vàng bị trừ 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) 

bị trừ 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp bị trừ 3 điểm, thẻ vàng rồi dính thẻ đỏ bị trừ 4 điểm. 

5. Bốc thăm. 

+ Đấu cặp loại trực tiếp: phân biệt thắng thua, trường hợp có tỷ số hòa trong 2 

hiệp chính sẽ đá penaty 3 lượt, sau 3 lượt nếu tiếp tục có tỷ số hòa sẽ đá penaty 

luân phiên 1 lượt để xác định thắng, thua. 

mailto:fme@utc.edu.vn
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- Các trận bán kết: bốc thăm sau khi kết thúc vòng bảng (hai đội cùng bảng 

đấu loại không gặp nhau ở bán kết).. 

- Đối với các trận bán kết và chung kết, sau 25 phút thi đấu nếu hai đội hòa 

nhau thì thi đấu penalty, mỗi đội 3 quả, nếu kết thúc lượt penalty thứ nhất vẫn hòa 

thì thi đấu penalty luân lưu (chỉ sử dụng 07 cầu thủ thi đấu chính thức trong sân) để 

xác định đội thắng. 

- Đội vắng mặt bị xử thua 0-3. 

3.2. Luật và thể thức thi đấu môn bóng bàn 

- Áp dụng luật thi đấu bóng bàn mới nhất của liên đoàn bóng bàn quốc tế 

ITTF. 

- Áp dụng thể thức 5 ván đấu, bên nào giành được 3 ván đấu trước sẽ giành 

chiến thắng chung cuộc (Tuy nhiên nếu số lượng các đội tham gia đông thì vòng 

bảng sẽ áp dụng 3 ván đấu, bên nào thắng 2 sẽ giành chiến thắng. Từ vòng bán kết 

áp dụng thể thức 5 ván đấu)0 

- 2 đội đổi bên thi đấu sau khi kết thúc 1 ván đấu. 

  Luật đổi giao bóng trong môn bóng bàn diễn ra sau mỗi 2 điểm cho tới khi 

một bên chiến thắng với cách biệt 2 điểm. Nếu điểm thi đấu đạt tới 10-10, giao 

bóng sẽ được đổi sau mỗi điểm. Trận đấu sẽ kết thúc sau khi 1 bên đạt đến 11 điểm 

và người chơi phải thắng với ít nhất 2 điểm cách biệt. 

- Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Tùy theo số lượng đội tham dự 

để chia bảng đấu. Các đội vào bán kết sẽ được lựa chọn như sau: 

  + Nếu có 2 bảng: lấy nhất nhì vào bán kết (Nhất A gặp nhì B, Nhất B 

gặp nhì A) 

  + Nếu có 3 bảng: lấy 3 nhất và một nhì cao điểm nhất để tổ chức bốc 

thăm sau khi kết thúc vòng bảng (hai đội cùng bảng đấu loại không gặp nhau 

ở bán kết) 

  + Nếu có 4 bảng: lấy 4 nhất vào bán kết (Nhất A gặp nhất B, Nhất C 

gặp nhất D) 

- Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thứ tự xét: 1. Tổng hiệu số các 

ván thắng thua trong các trận đấu, 2. Tính đối đầu, 3.Bốc thăm. 

- Đội vắng mặt bị xử thua 0-3.  

3.3. Luật và thể thức thi đấu môn Tennis 

-  Áp dụng Luật TENNIS hiện hành của tổng cục TDTT ban hành;         

- Phân định thắng thua: 01 hiệp (6 giơ); Đội nào thắng khi chạm 6 trước 

(trường hợp 5-5 sẽ áp dụng luật Tie – break);  

- Trong mỗi giơ nếu tỷ số điểm là 50:50  thì áp dụng luật: Quả bóng vàng; 

- Thứ tự đổi sân ở các giơ 1- 3 - 5...(giữa thời gian đổi sân được nghỉ 01 

phút).          
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- VĐV đến muộn giờ thi đấu 10 phút so với giờ thi đấu quy định sẽ bị xử 

thua: 0- 6.  

- Những trường hợp VĐV vắng có lý do và được BTC đồng ý thì có thể xếp 

lịch thi đấu vào các buổi tiếp theo.  

IV. Khen thưởng các đội đạt thành tích cao 

Căn cứ vào kết quả ở các môn thi đấu, BTC sẽ tiến hành trao giải cho các đội 

đạt tích cao, cụ thể: BTC sẽ tiến hành trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự ở các 

nội dung thi đấu; trao cờ chứng nhận cho các đội đạt giải nhất, nhì và các đội đồng 

giải 3 ở các môn thi và tiền mặt, cụ thể: 

 + Môn bóng đá: Giải Nhất 2 triệu đồng; Giải Nhì 1 triệu đồng; Đồng giải 3: 

500 nghìn đồng. 

+ Các môn còn lại: Giải nhất 1 triệu đồng; Giải Nhì 500 nghìn đồng. 

V. Công tác bảo đảm 

5.1. Kinh phí tổ chức 

Kinh phí tổ chức do các đơn vị đăng ký tham gia tự đóng góp, dự kiến 

3.000.000 đ (Ba triệu đồng chẵn). BTC sẽ tiến hành quyết toán ngay sau khi kết 

thúc chương trình giao lưu. 

5.2. Công tác bảo đảm 

- BTC sẽ tiến hành bảo đảm sân thi đấu, nước uống và công tác y tế cho các 

nội dung thi đấu (Kinh phí (nếu có) được trích từ Kinh phí tổ chức do các đơn vị 

đóng góp); trang phục, giày thi đấu và đồ dùng thể thao (vợt tennis, bóng bàn…) 

do các đơn vị tự bảo đảm. 

- Kết thúc giao lưu thể thao, thành viên các đoàn về tham dự chương trình 

giao lưu thể thao sẽ tiến hành liên hoan buổi trưa (Địa điểm BTC sẽ thông báo chi 

tiết sau). 

- Các đoàn đăng ký danh sách có đầy đủ thông tin về Thầy Cô tham dự buổi 

giao lưu thể thao, đại diện các Trường ký xác nhận thông tin. 
  

         Ngày 25 tháng 9 năm 2023  
TM. Câu lạc bộ CK-ĐL  
Trưởng Ban Thể thao 

     
      TS. Bùi Việt Đức 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC …            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       KHOA …….                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ---***---                 ---***--- 

        Hà Nội, ngày   tháng  năm 2023 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH GIAO LƯU THỂ THAO 

CLB CKĐL 16 - NGÀY 14.10.2023 

 

     I. Đội bóng đá  

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

(Ghi rõ Bộ môn/Khoa) 

Ghi chú 

1   Đội trưởng/SĐT…. 

2   Đội phó/SĐT… 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

    

    

    

II. Đội Bóng Bàn 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

(Ghi rõ Bộ môn/Khoa) 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi 

nam 

nữ 

1      

2      

3      

      

      

      

III. Đội Tennis 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

(Ghi rõ Bộ môn/Khoa) 

Đôi 

nam 

Đôi 

nữ 

Đôi 

nam 

nữ 

1      

2      

3      
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 Khoa …….., Trường Đại học ……… kính gửi Ban tổ chức Chương trình giao lưu 

thể thao CLB CKĐL 16 với 3 nội dung thi đấu Bóng đá, bóng bàn, Tennis như trên. 

Tổng số người tham gia thi đấu là …… người. 

 Xin xác nhận danh sách và thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai sót chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ban tổ chức Giao lưu thể thao Hội nghị CKĐL lần 

thứ 16. 

    Trân trọng cảm ơn ! 

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC…… 

 

 


